TIẾT 46, 47, 48, 49: CHỦ ĐỀ HIĐRO
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Học sinh biết được:
 - Tính chất vật lí của hiđro: Trạng thái, màu sắc, tỉ khối, tính tan trong nước (hiđro là khí nhẹ nhất).
- Tính chất hoá học của hiđro: Tác dụng với oxi, với oxit kim loại.
- Phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm, cách thu khí hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí.
-  Khái nệm phản ứng thế.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT.
b. Năng lực riêng 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. 
3. Về phẩm chất
- Có ý thức tìm hiểu về chủ để học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học;
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, kiên nhẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập, vận dụng, mở rộng.
- Trách nhiệm: Làm việc nghiêm túc, tự giác, tích cực, hợp tác trong học tập. 
- Chăm chỉ: Sôi nổi hào hứng trong các bài tập giải trí.Tích cực tham gia các hoạt động học tập
- Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên.         
+ Kế hoạch bài dạy.
+ Các hình ảnh, video. Tivi. Bảng A,B,C,D. Bảng nhóm,…
2. Học sinh: SGK, SBT, sơ đồ tư duy.
Câu hỏi của các vòng chơi:
	VÒNG 1: KHỞI ĐỘNG

	Câu 1:Tính chất vật lí không phải của Hiđro là
A. nhẹ nhất trong tất cả các khí.
B. tan rất ít trong nước.
C. không màu, không mùi.
D. nặng hơn không khíCâu 2: Thu khí Hiđro 
Câu 2. Thu khí Hiđro bằng cách đẩy nước vì
A. khí Hiđro nhẹ hơn nước.
B. khí Hiđro ít tan trong nước.
C. khí Hiđro là khí nhẹ nhất.
D. Hiđro là chất khí.
Câu 3. Cho phản ứng sau: 
Kẽm + axit clohiđric   ---- > Kẽm clorua  + khí Hiđro
A.  Zn + HCl                   ZnCl2 + H2 
B.  Zn  + HCl                    ZnCl   + H 
C.  Zn   +  2HCl                ZnCl2   + H2
D.  Zn    +  2HCl                ZnCl     +  H2
Câu 4. Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy là hỗn hợp nổ và nổ mạnh nhất nếu tỉ lệ thể tích khí H2 và khí O2 là:
A.  2 : 2.                     B.  2 : 1.               C.  1  :  2.                      D.  1  : 1.
Câu 5. Phản ứng thế là phản ứng giữađẩy nước 
A. đơn chất và hợp chất .
B. đơn chất và đơn chất.
C. hợp chất và hợp chất.
D. oxi với một chất.

	VÒNG 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

	Câu 1. Quan sát hình và cho biết cách thu khí Hiđro trong phòng thí nghiệm?
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Câu 2.  Hãy chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt vào nhưng chỗ có dấu ? Trong PTHH sau:
Fe3O4   +  ?                ? Fe   +      4H2O 
Câu 3. Lập PTHH của phản ứng sau:
Magiê  + axit clohiđric   ---->    Magiê clorua (MgCl2)  +  H2
Câu 4. Nêu ứng dụng của Hiđro.

	VÒNG 3: VỀ ĐÍCH

	
Đề bài: Khử 48 gam đồng(II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:
a. Tính số gam đồng kim loại thu được.
b. Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy: 08/3/2023            Tiết 49: CHỦ ĐỀ HIĐRO (Tiếp)
HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
	HOẠT ĐỘNG 3.1: Tổng hợp kiến thức

	a. Mục tiêu: Giúp học sinh (HS) hệ thống hóa kiến thức liên quan đến chủ đề Hiđro.
b. Nội dung: HS trình bày tóm tắt kiến thức về chủ đề hđro bằng sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà).
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của cá nhân, của nhóm. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu đại diện nhóm HS trình bày tóm tắt kiến thức chủ đề Hiđro bằng sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà).
	Nhận nhiệm vụ 

	GV hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: Nhóm HS trình bày tóm tắt kiến thức chủ đề Hiđro bằng sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà).
	HS trình bày

	Báo cáo kết quả:
- Các nhóm treo bảng sơ đồ tư duy đã chuẩn bị 
- Đại diện một nhóm lên trình bày sơ đồ tuy duy của mình. 
- Các nhóm khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét sau khi các nhóm khác đã có ý kiến bổ sung
	- Nhóm được chọn lên trình bày ý tưởng 
- Các nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn

	Tổng kết: 
-Tổng hợp lại kiến thức từ sơ đồ tư duy của các em
	HS lắng nghe


 

	HOẠT ĐỘNG 3.2. Luyện tập

	a. Mục tiêu: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập, định hướng cho HS giải quyết một số bài tập phát triển năng lực Hóa học cho cả chủ đề.
b. Nội dung: GV chia lớp thành 4 nhóm HS tham gia trả lời 10 câu hỏi trong trò chơi “ ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA”. 
c. Sản phẩm: 
Vòng 1: Khởi động     
Câu 1. Đáp án D.              Câu 2. Đáp án B .                      Câu 3. Đáp án C.    Câu 4. Đáp án B.                       Câu 5. Đáp án A.
Vòng 2.  Vượt chướng ngại vật
Câu 1.  - Nguyên liệu: Kim loại ( Zn ,Fe,..) và axit ( HCl, H2SO4)
             - Cách thu (2 cách): Đẩy nước và đẩy không khí.
Câu 2.  PTHH:  Fe3O4  + 4H2                3 Fe   +    4H2O
Câu 3.  PTHH:  Mg +  2HCl                 MgCl2 + H2
Câu 4: Ứng dụng của Hiđro là:
- Nạp vào khí cầu.
- Bóng thám không.
- Hàn cát kim loại.
- Sản xuất phân đạm.
- Sản xuất axit clohiđric
Vòng 3: Về đích
Ta có:
[image: ]to

PTHH:     CuO +  H2 →  Cu +  H2O.
Theo bài:  0,1   ->  0,1 -> 0,1 -> 0,1  (mol)
=> nCu =   n H2   =  0,6mol.
a. Ta có:    mCu = 0,6 .64 = 38,4g.
b. Ta có:    V H2     = 0,6 .22,4 = 13,44 lít.
c. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: Chia lớp thành 4 nhóm. Cử nhóm trưởng và thư ký. Giới thiệu trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia”. Giới thiệu hai HS tham gia dẫn chương trình trò chơi.
	Nhận nhiệm vụ

	VÒNG 1

	Giáo viên là cố vấn

	Học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Người dẫn chương trình phổ biến luật chơi:
- Có 5 câu hỏi trắc nghiệm. 
- Thời gian suy nghĩ: 10 giây
- Các nhóm giơ bảng chọn đáp án đúng nhất
- Trả lời đúng: 10 điểm
- Trả lời sai: không bị trừ điểm
+ Trình chiếu câu hỏi vòng 1.
+ Các nhóm nhận nhiệm vụ 

	Báo cáo kết quả
Giáo viên là cố vấn( khi HS cần)
	- Các nhóm giơ đáp án của nhóm mình
- Tổng kết điểm

	Tổng kết: Người dẫn chương trình đưa ra đáp án đúng và cho điểm các nhóm
	HS lắng nghe.

	VÒNG 2

	Giáo viên là cố vấn

	Học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
[bookmark: _GoBack]+ Người dẫn chương trình phổ biến luật chơi:
- Có 4 câu hỏi tự luận. 
- Thời gian suy nghĩ: 20 giây
- Các nhóm thảo luận, hết thời gian suy nghĩ sẽ phát tín hiệu trả lời.
- Trả lời đúng: 20 điểm
- Trả lời sai: không bị trừ điểm
+ Trình chiếu câu hỏi vòng 2.
+ Các nhóm nhận nhiệm vụ 

	Báo cáo kết quả
Giáo viên là cố vấn( khi HS cần)
	- Đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời câu hỏi hoặc lên bảng làm bài tập
 - Tổng kết điểm

	Tổng kết: Người dẫn chương trình đưa ra đáp án đúng và cho điểm các nhóm dưới sự tham gia của ban cố vấn chương trình. 
	HS lắng nghe.

	VÒNG 3

	
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Người dẫn chương trình phổ biến luật chơi:
- Có 1 bài tập tự luận gồm 2 phần 
- Thời gian thảo luận:  3 phút 
- Các nhóm thảo luận hoàn thành bài tập
- Trả lời đúng mỗi phần được 20 điểm. Hoàn thành nhanh nhất: + 10 điểm.
- Có thể sử dụng ngôi sao hi vọng 
+ Trình chiếu câu hỏi vòng 3.
+ Các nhóm nhận nhiệm vụ.

	GV hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
 Các nhóm hoạt động làm bài vào bảng phụ
	 Nhận nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả
- Giáo viên nhận xét sau khi các nhóm khác đã có ý kiến bổ sung
	- Các nhóm treo bảng  phụ
- Các nhóm nhận xét chéo.
- Tổng kết điểm

	Tổng kết: Người dẫn chương trình đưa ra đáp án đúng và cho điểm các nhóm dưới sự tham gia của ban cố chương trình.
- Trao phần thưởng cho nhóm chiến thắng.
	HS lắng nghe.





	HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức của chủ đề Hiđro để trả lời câu hỏi trong thực tế cuộc sống.
b. Nội dung: Học sinh xem video và trả lời các câu hỏi.
        Câu 1. Chiếc xe hơi hiện đại nhất chạy bằng nhiên liệu gì?
        Câu 2. Xe ô tô chạy bằng pin Hidro có ưu điểm gì?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
Câu 1. Xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu Hidro
Câu 2. An toàn, tiết kiệm nhiên liệu, không gây ô nhiễm môi trường( không gây tiếng ồn, không thải khí CO2 )AN TOÀN 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Học sinh quan sát video và trả lời câu hỏi.ỚI N
	HS nhận nhiệm vụ.


	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi.
	Thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: GV gọi HS trả lời câu hỏi.
	Cá nhân HS trả lời

	Tổng kết: GV chốt nội dung câu trả lời của HS
	HS lắng nghe




	


* Hướng dẫn học bài ở nhà:
- Hoàn thành các bài tập trong SGK
- Tìm hiểu thêm về ứng dụng của Hiđro trong cuộc sống
- Chuẩn bị cho bài học sau: Ôn lại tính chất hóa học và cách thu khí Hiđro. Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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